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L ờ i g i ớ i t h i ê u 

ước ta danạ bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công 

nghiệp văn minh, hiện đại. 

Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đố, công tác đào tạo 

nhân tực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ỈX đã chỉ rõ: " P h á t t r i ể n 

g i á o dục và đ à o tạo là m ộ t t rong những đ ộ n g lực quan t rọng 

t h ú c đ ẩ y sự ngh iệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là đ i ề u 

k i ệ n đ ể p h á t t r i ể n n g u ồ n lực con n g ư ờ i - y ế u t ố c ơ bản đ ể 

p h á t t r i ể n xã h ộ i , t ă n g t rưởng k i n h t ế nhanh và b ể n v ữ n g " . 

Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đáng và Nhà nước 

và nhận thức đúng đắn về tẩm quan trọng của chương trình, 

giáo trình đối với việc nâng cao chất ỉượìĩg đào tạo, theo đề 

nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 23/9/2003, 

Úy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết đinh sô 

5620IQĐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Dào tạo thực hiện đê 

án biên soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trung 

học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này thể hiện 

sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành phố trong 

việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực Thủ đô. 

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và những kinh nghiệm rứt ra từ thực tê đào tạo, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tố chức 

biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ 
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thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối 

tượng học sinh THCN Hà Nội. 

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong 

các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo 

hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp 

vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, 

dạy nghề. 

Việc tổ chức biên soạn bộ chương trình, giáo trình này 

là một trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành giáo dục 

và đào tạo Thủ đô để kỷ niệm "50 năm giải phóng Thử đô ", 

"50 năm thành lập ngành " và hướng tới kỷ niệm "1000 năm 

Thăng Long - Hà Nội". 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chân thành cảm ơn Thành 

ủy, UBND, các sở, ban, ngành của Thành phố, Vụ Giáo dục 

chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học, các 

chuyên gia đầu ngành, các giảng viên, các nhà quản lý, các 

nhà doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ, đóng góp ý kiến, 

tham gia Hội đồng phản biện, Hội đồng thẩm định và Hội 

đồng nghiệm thu các chương trình, giáo trình. 

Đây là lần dầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ 

chức biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố 

gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập. 

Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn 

đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình trong các lần tái 

bản sau. 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 



L ờ i n ó i đ ầ u 

G i á o trình môn học Kỹ thuật điều dưỡng do tập thể giáo viên bộ môn 

Điền dưỡng biên soạn bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình 
khung, chương trình giáo dục ngành Điểu dưỡììg. Giáo trình môn học Kỹ thuật 
điêu dưỡng có cập nhật những thông tin, kiến thức mới vê lĩnh vực kỹ thuật 

điều dưỡng, có đổi mới phươììg pháp biên soạn tạo tiền đê sư phạm dể giáo 
viên và học sinh có thể áp dụng các phương pháp dạy - học hiệu quờ. 

Giáo trình môn học Kỹ thuật điên dưỡng bao gồm các bài học, mỗi bài học 

có ba phần (mục tiêu học tập, những nội dưng chính và phần tự lượng giá - đáp 

án). Giáo trình môn học Kỹ thuật điều dưỡìĩg là tài liệu chính thức để sử dụng 
cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường. 

Bộ môn Điêu dưỡng xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia đấu ngành, các 
thấy thuốc chuyên khoa đã tham gia đóng góp ý kiến với tác giả trong quá 
trình biên soạn giáo trình môn học này; xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hoàng 

Gia, ThS. Nguyễn Bích Lưu đã cho ý kiến phản biện cuốn giáo trình môn học 
Kỹ thuật điều dưỡiĩg; xin trân trọng cảm ơn Hội đổng nghiệm thu chương trình, 

giáo trình các môn học trong các trường trung học chuyên nghiệp thành phố 

Hà Nội đã có đánh giá và xếp hại xuất sắc cho cuốn giáo trình môn học Kỹ 

thuật điều dưỡng. 
Cuốn "Giáo trình môn học Kỹ thuật điều dưỡng" chắc vẫn còn khiêm 

khuyết, chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của các đồng 

nghiệp, các thầy cô giáo và học sinh nhà trườìĩg để môn học ngày càng hoàn 

thiện hơn. 

Thay mật nhóm tác giả 
Nguyễn Thanh Thủy 
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B à i Ì 

T I Ế P N H Ậ N N G Ư Ờ I B Ệ N H Đ Ế N K H Á M , V À O V I Ệ N , 

CHUYỂN VIỆN, RA VIỆN 

Mục tiêu học tập 

1. Trình bày được mục đích và các thủ tục cần thiết của việc vào viện, 
chuyển v i ệ n , ra v i ệ n . 

2. T r ì n h b à y được c á c h t i ếp đ ó n n g ư ờ i bệnh t ạ i p h ò n g k h á m , t ạ i khoa. 

3. T r ì n h b à y được c á c h t i ế n h à n h c h u y ê n v i ệ n và ra v i ệ n . 
4. T r ì n h b à y được c á c p h ư ơ n g p h á p đật c á n g . 

ì. TIẾP ĐÓN NGƯỜI BỆNH VÀO VIỆN 

1. M ụ c đ í c h 

Đ ả m bảo n g ư ờ i bệnh được t i ếp đ ó n ngay từ khoa k h á m bệnh và được n h â n 

viên y t ế đ ư a v à o khoa đ i ề u t r ị , vận chuyển và t i ếp nhận chu đ á o , g i ú p n g ư ờ i 

bệnh c ả m thấy d ễ ch ịu và g â y ấn tượng tố t t rong thờ i gian n ằ m đ i ề u tr ị . 

2. C á c t h ủ t ụ c h à n h c h í n h k h i n g ư ờ i b ệ n h v à o v i ệ n 

2 . 1 . T r ư ờ n g h ợ p b ì n h t h ư ờ n g 

- K h i n g ư ờ i bệnh v à o v i ệ n cần c ó : 
+ G i ấ y g i ớ i t h i ệ u của cơ quan y t ế t uyến d ư ớ i . 

+ T h ẻ bảo h i ể m , t rẻ n h ỏ (ố t h á n g t u ổ i c ó g i ấ y kha i sinh). 

+ L ậ p h ồ sơ bệnh án . 

+ Biên nhận tài sản của n g ư ờ i bệnh đ ã g i ữ l ạ i . 

2.2. T r ư ờ n g h ợ p c ấ p c ứ u 

- C h u y ể n ngay v à o p h ò n g cấp cứu: Gh i rõ h ọ t ên , t u ổ i , đ ịa ch ỉ n g ư ờ i bệnh, 

nghề nghiệp, n g à y g i ờ , lý do đ ế n k h á m , p h ư ơ n g t i ệ n v ậ n c h u y ể n và t ình t rạng 

n g ư ờ i bệnh. 
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- K i ế m tra tài sản của n g ư ờ i bệnh đ ể b à n giao cho n g ư ờ i n h à . 

3. T i ế p đ ó n n g ư ờ i b ệ n h t ạ i p h ò n g k h á m 

3 . 1 . C h u ẩ n b ị p h ò n g đ ợ i 

- P h ò n g sạch đ ẹ p , g ọ n g à n g y ê n t ĩnh. 

- Đ ù g h ế cho n g ư ờ i bệnh n g ồ i chờ. 

- C ó tranh ảnh . á p p h í c h về g i áo dục sức khỏe cho n g ư ờ i bệnh x e m , đọc 

trong thờ i gian c h ờ đ ợ i . 

- Phá t p h i ế u v à o k h á m theo t h ứ tự. 

3.2. C h u ẩ n b ị p h ò n g k h á m 

- G ọ n g à n g , sạch sẽ, t h o á n g về m ù a hè , ấm về m ù a đ ô n g . 

- Chuẩn bị b ì n h phong, g iường k h á m bệnh, b à n ghế . 

- Chuẩn bị đ ầ y đủ dụng cụ cho b á c sĩ k h á m bệnh: ống nghe, b ú a phản xạ , 

huyết á p kế . . . 

- Chuẩn bị đ ầ y đ ủ c á c l o ạ i g i ấ y tờ thủ tục h à n h c h í n h . 

3.3. T i ế p đ ó n n g ư ờ i b ệ n h 

- T i ế p x ú c v ớ i n g ư ờ i bệnh: 

+ Chủ đ ộ n g c h à o h ỏ i n g ư ờ i bệnh. 

+ G i ớ i t h iệu m ì n h v ớ i n g ư ờ i bệnh. 

+ H ư ớ n g d ẫ n n g ư ờ i bệnh c á c thủ tục cần t h iế t t rước k h i v à o k h á m bệnh . 

+ Sắp x ế p c h ỗ n g ồ i cho n g ư ờ i bệnh ở p h ò n g đ ợ i , m ờ i n g ư ờ i bệnh v à o p h ò n g 

k h á m theo t h ứ tự. 

- N h ậ n đ ịnh n g ư ờ i bệnh: 

+ K h a i t h á c t i ề n sử bằng c á c h phỏng v ấ n n g ư ờ i b ệ n h hoặc n g ư ờ i nhà . 

+ Quan sá t n g ư ờ i b ệ n h b ằ n g c á n h sử d ụ n g c á c g i á c quan: n h ì n , sờ, 

nghe, n g ử i . . . 

+ L ấ y d ấ u h i ệ u sinh t ổ n : Phả i nhận đ ịnh được t rạng thá i bệnh n h ư sốc, t rụy 

t i m , suy h ô hấp. . . t rong t rường hợp cấp cứu, n g ư ờ i đ i ề u d ư ỡ n g phả i chủ động 

x ử t r í t rong k h i m ờ i b á c sĩ k h á m . 

V í d ụ : 

+ N ế u n g ư ờ i bệnh k h ó thở : cho n ằ m đ ầ u cao. 

+ N s ư ờ i bệnh t í m tá i : cho t h ở ô x v . 

- M ờ i b á c sĩ k h á m và cho h ư ớ n g x ử t r í : 

+ H ỗ t rợ b ác sĩ k h á m . 

+ Thực h i ệ n k ỹ thuật c h u y ê n m ô n . 
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+ N ế u n g ư ờ i bệnh phả i n ằ m v i ệ n : 

• L à m thủ tục nhập v i ệ n . 
• H ư ớ n g d ẫ n vệ s inh cá n h â n , g i ú p n g ư ờ i bệnh thay quần á o . 
• Đ ư a n g ư ờ i bệnh vào khoa đ i ề u trị (nếu n g ư ờ i bệnh k h ô n g tự đ i được phái 

d ù n g c á n g hoặc xe l ăn chuyển n g ư ờ i bệnh). 

+ N ế u n g ư ờ i bệnh k h ô n g phả i nằm v i ệ n : 
• Nhắc n g ư ờ i bệnh thực h i ệ n n g h i ê m c h í n h y lệnh đ i ề u tr ị . 

• H ư ớ n g d ẫ n n g ư ờ i bệnh tự c h ă m sóc sức khỏe và p h ò n g c á c bệnh k h á c . 

4 . T i ế p n h ậ n n g ư ờ i b ệ n h v à o k h o a 

4 . 1 . C h u ẩ n b ị d ụ n g cụ v à c á c p h ư ơ n g t i ệ n 

- Bảng k ế hoạch c h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh hoặc ph i ếu c h â m s ó c . 

- C á c l o ạ i ph i ếu : t i ê m t ruyền , t h ử phản ứng... 

- H u y ế t á p , ống nghe... 

- G iường , quần á o , c h ă n m à n và đ ồ d ù n g cá n h â n . 

4.2. N h ậ n b à n g iao 

- N g ư ờ i bệnh, t ì n h t rạng n g ư ờ i bệnh. 

- H ồ sơ bệnh á n . 

- Tà i sản (nếu k h ô n g c ó n g ư ờ i n h à ) . 

4.3. Đ ư a n g ư ờ i b ệ n h v à o b u ồ n g b ệ n h 

- Sắp x ế p g i ư ờ n g n ằ m . 

- Phổ b i ế n n ộ i quy bệnh v i ệ n . 

- Cung c ấ p c á c d ụ n g cụ cá n h â n (nếu cần) , n à n g t h à n h g iường lên đ ả m bảo 

an toàn cho n g ư ờ i bệnh . 

4.4. N h ậ n đ ị n h t ì n h t r ạ n g sức k h ỏ e n g ư ờ i b ệ n h 

- L ấ y d ấ u h i ệ u sinh t ổ n . 

- T i n h t rạng chung: t ính táo , lơ m ơ hay l i bì . . . 

- Da: xanh hay nhợ t nhạt.. . 
- T i n h t rạng k h ó thở , k i ể u thở. 

- H o : khan hay c ó đ ơ m . 

- Đ a u : c ả m g i á c , vị tr í , t ính chấ t đ au : â m ỉ, d ữ d ộ i . 

- C ó r ố i l o ạ n n g ô n ngữ k h ô n g ? 

- K h ả n ă n g nghe, nh ìn . . . 

- Nghe l ờ i than p h i ề n của n g ư ờ i bệnh. 
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